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	BÀI 46: TRỤ NÃO - TIỂU NÃO - NÃO TRUNG GIAN



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
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2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
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Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng
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	I. Vị trí và các thành phần của não bộ:

- Não bộ kể từ dưới lên gồm: Trụ não, não trung gian, đại não, tiểu não nằm phía sao trụ não.
II. Cấu tạo và chức năng của trụ não:

- Trụ não tiếp liền với tủy sống.

* Cấu tạo :

+ Chất trắng ở ngoài.

+ Chất xám ở trong.

* Chức năng:

- Chất xám: điều khiển, điều hoà hoạt động của các nội quan.

- Chất trắng dẫn truyền 

+ Đường lên: cảm giác.

+ Đường xuống: vận động.

III. Não trung gian: 

- Chất trắng : (ở ngoài) chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới lên não.

- Chất xám : là các nhân xám, điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hoà thân nhiệt.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

-Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và tiểu não 
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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	I. Cấu tạo của đại não:

- Cấu tạo ngoài: 

+ Rãnh liên bán cầu chia đại não làm 2 nửa:

+ Rãnh sâu chia bán cầu làm 4 thuỳ (trán, đỉnh, chẩm, thái dương).

+ Khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não → tăng diện tích bề mặt não.

- Cấu tạo trong: 

+ Chất xám (ngoài) làm thành vỏ não, dày 2 - 3 mm gồm 6 lớp.

+ Chất trắng (trong): là các đường thần kinh. Hầu hết các đường này bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống.
II. Sự phân vùng chức năng của đại não:

- Vỏ đại não là trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện.

- vỏ não có nhiều vùng chức năng, mỗi vùng có tên gọi và chức năng riêng.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

- Đặc điểm nào chứng tỏ đại não ở người tiến hoá hơn đại não ở động vật?

- So sánh sự khác nhau giữa cấu tạo và chức năng của đại não với tủy sống.

- Tìm hiểu về bộ não của nhà bác học thiên tài anbe anhxtanh

Hướng dẫn về nhà

-Học bài, trả lời các câu hỏi SGK.

-Đọc mục “Em có biết”

-Đọc trước bài 48 “hệ thần kinh sinh dưỡng”
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	I. Cung phản xạ sinh dưỡng:
Cung phản xạ vận động

Cung phản xạ sinh dưỡng

- Trung ương.

-Hạch TK

- Đường hướng tâm.

- Đường li tâm

- Chất xám: đại não; tủy sống

- Không có

- Gồm 1 nơron liên hệ với trung khu ở sừng sau chất xám. Nơron liên lạc tx với nơron vận động ở sừng trước

- Chỉ có 1 nơron chạy thẳng từ sừng trước chất xám tới cơ quan đáp ứng.

- Chất xám: Trụ não; Sừng bên tủy sống.

- Có

-Gồm 1 nơron liên hệ với trung khu ở sừng sau chất xám. Nơron liên lạc tx với nơron trước hạch ở sừng bên

- gồm 2 nơron tiếp giáp nhau trong các hạch thần kinh sinh dưỡng. 

II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng: 
+ Trung ương: chất xám ở trụ não, tuỷ sống

+ Ngoại biên: dây thần kinh, hạch thần kinh.

- Gồm: 

+ Phân hệ thần kinh giao cảm.

+ Phân hệ thần kinh đối giao cảm.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

-Hãy giải thích xem tại sao có những bạn khi bị chêu thì xấu hổ và có hiện tượng đỏ mặt.

-Hãy thử trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau:

- Lúc huyết áp tăng cao

- Lúc hoạt động lao động

6. Hướng dẫn về nhà
-Học bài, trả lời câu hỏi 1 SGK.

-Đọc mục “em có biết”

-Soạn trước bài 49 “Cơ quan phân tích thị giác”
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	I. Cơ quan phân tích:

- Gồm :

+ Cơ quan thụ cảm.

+ Dây thần kinh.

+ Bộ phận phân tích trung ương (vùng thần kinh ở đại não).

- Ý nghĩa: giúp cơ thể nhận biết được tác động của môi trường.
II. Cơ quan phân tích thị giác:  Gồm:

+ Cơ quan thụ cảm thị giác.

+ Dây thần kinh thị giác.

+ Vùng thị giác ở thùy chẩm.

1. Cấu tạo của mắt: Gồm:
- Màng bọc

+ Màng cứng: Phía trước là màng giác.

+ Màng mạch: Phía trước là lòng đen.

+ Màng lưới: Tế bào nón và tế bào que.

- Môi trường trong suốt : Thuỷ dịch, thể thủy tinh, dịch thủy  tinh.



	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	GV hướng dẫn, khuyến khích HS tự thực hành tại nhà với sự trợ giúp của người thân.

- Giải thích xem vì sao khi buổi tối những khán giả thì nhìn rõ được các nghệ sĩ trên sân khấu còn các nghệ sĩ thì không nhìn thấy rõ được những khán giả ở xa sân khấu?

- Vào buổi tối khi đi từ chỗ có ánh sáng mạnh ra chỗ không có chút ánh sáng nào chúng ta sẽ không nhìn thấy gì. Để nhanh chóng nhìn rõ hơn mọi vật chúng ta phải làm như thế nào? 

6. Hướng dẫn về nhà
-Học bài trả lời các câu hỏi SGK.

-Đọc mục “em có biết”

-Tìm hiểu các bệnh về mắt.




